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              BỘ XÂY DỰNG                                               ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 

  TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                 KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

        Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 31/5/2021 

                                                                                        Môn: KẾT CẤU THÉP 1 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                             (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 

 

Câu Phần Nội dung Điểm 

1  

Thép CCT34 có:  
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Que hàn N42 có:  218 /wff kN cm  

Hàn thủ công có: 0,7; 1,0f s    

      2
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min ; 12,6 /w f wf s wsf f f kN cm      

0.75đ 

Kiểm tra khả năng chịu lực: 
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0.50đ 

 

 

0.50đ 

 

0.50đ 

 

0.50đ 

Nhận thấy:    2 217,48 / 17,1 /td wf ckN cm f kN cm   
 

Kết luận: Liên kết không đủ khả năng chịu lực 

0.25đ 

Tổng cộng 3đ 

2 a 

 

- Xác định số liệu tính: Thép CCT34 có   

Bu lông thô (thường) cấp độ bền 5.6 có: 

  

 ; 0,9c  ; 2,2 ;d cm
min

( ) 1,6 ; 2vt cm n   n=5.  

0.5đ 

Khả năng chịu ép mặt của 1 bulông:     

min[ ] ( ) 125,14cb cb bN f d t kN   
0.25đ 

- Khả năng chịu cắt của 1 bulông: 
[N] = 129,94vb vb b vf An kN   

0.25đ 

- Khả năng chịu cắt , ép mặt nhỏ nhất: 

 min[N] [ ] ;[ ] 125,14b vbcb
Min N N kN   

0.25đ 

b - Xác định N: min[ ] 5 125,14 0,9 563,1b cN n N kN        

Chọn N = 563 kN 
0.5đ 

- Diện tích tiết diện: 2 2

1 2;40 57,2n nA cm A cm    

An = min(An1; An2) = 40 cm2 
0.5đ 
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Câu Phần Nội dung Điểm 

- Kiểm tra bền bản thép bị giảm yếu: 

2 2563
14,075 / 20,79 /

40
bl c

n

N
kN cm f kN cm

A
        

0.50đ 

Vậy chọn N = 563 kN liên kết đủ khả năng chịu lực 0.25đ 

Tổng cộng 3đ 

3 a 

 

 

Xác định các thông số tính toán liên quan: Thép CCT34 0.25đ 

Xác định các đặc trưng hình học của tiết diện: 

Mô men quán tính:  4233773,87xI cm  

Mô men chống uốn:  32
5844,35x

x

I
W cm

h
   

 

0.50đ 

 

0.25đ 

Tải tính toán:  1,2tt tc tc

PP P P kN   

Mô men lớn nhất:  3 .
4
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Độ võng lớn nhất:  
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0.25đ 

 

0.50đ 

 

0.50đ 

Theo điều kiện bền ứng suất pháp: 
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0.50đ 

 

Theo điều kiện độ võng: 
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7,333 10 409,1
400

tc tcP l P kN     

 

0.50đ 

Kết luận: chọn  368tcP kN  0.25đ 

b Kiểm tra ổn định cục bộ bản cánh 
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0.50đ 

Tổng cộng 4đ 

 


